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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
TOÁN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 09

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí
sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số  xác định liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình dưới đây.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 

B. Hàm số đã cho nghich biến trên khoảng

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 

D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Đường thẳng  là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số nào dưới đây?

A. B. . C. . D. .
Câu 4: Đồ thị hình bên là của hàm số:

A. B. C. D. 
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Câu 5: Cho hình hộp . Chọn đẳng thức sai?

D1

D

C1

A1

A

B

B1

C

A. . B. .

C. . D. .

Câu 6: Cho hai vectơ  và  khác . Xác định góc  giữa hai vectơ  và  khi 

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi . Hàm số đã cho
nghịch biến trên khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Trong không gian , cho ; . Tọa độ vectơ  là:

A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau:

Chiều cao (m) [8,4; 8,6) [8,6; 8,8) [8,8; 9,0) [9,0; 9,2) [9,2; 9,4)

Số cây 5 12 25 44 14

 Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên:

A. B. C. D. 
Câu 10: Bạn Minh Anh sử dụng vòng tay thông minh để ghi lại số bước chân mà bạn đi mỗi ngày trong

một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:
Số bước(đơn vị: nghìn) [3; 5) [5;7) [7;9) [9;11) [11;13)
Số ngày 6 7 6 6 5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên?

A. B. C. D. 

Câu 11: Trong  hệ  trục  tọa  độ  Oxyz,  cho  hình  hộp   biết  ,  ,

, . Tìm tọa độ đỉnh ?

A. B. C. D. 
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Câu 12: Trong mặt phẳng toạ độ  cho điểm  và . Tìm tọa độ điểm sao cho

?

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số: 

b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng 

c) Hàm số nghịch biến trên tập xác định.

d) Hàm số có hai điểm cực trị là . Khoảng cách từ gốc tọa độ  đến đường thẳng

 là .
Câu 2: Một tàu đổ bộ tiếp cận Mặt Trăng theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ

cao  so với bề mặt của Mặt Trăng. Trong khoảng giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các

tên lửa hãm,độ cao  của con tàu so với bề mặt của Mặt Trăng được tính (gần đúng) bởi hàm

; trong đó  là thời gian tính bằng giây và là độ cao tính bằng
kilômét.

(Nguồn: A. Bigalke etal., Mathematik, Grundkurs ma-1, Cornelsen 2016 )

a) Vận tốc tức thời của con tàu ở thời điểm (giây) kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm được xác

định bởi .

b) Vận tốc tức thời của con tàu tại thời điểm (giây) là 

c) Tại thời điểm (giây), vận tốc tức thời của con tàu tiếp tục giảm.

d) Trong khoảng giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, con tàu đạt khoảng cách 

nhỏ nhất so với bề mặt Mặt Trăng là .
Câu 3: Một tháp trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay cao 80  sử dụng ra đa có phạm vi theo dõi

 được đặt trên đỉnh tháp. Chọn hệ trục toạ độ  có gốc  trùng với vị trí chân tháp,

mặt phẳng  trùng với mặt đất sao cho trục  hướng về phía tây, trục  hướng về phía

nam, trục  hướng thẳng đứng lên phía trên (Hình) (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét).
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Một máy bay tại vị trí  cách mặt đất , cách  về phía đông và  về phía bắc
so với tháp trung tâm kiểm soát không lưu. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Ra đa ở vị trí có toạ độ .

b) Vị trí  có toạ độ .

c) Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là khoảng  (làm tròn kết quả đến hàng phần
trăm).

d) Ra đa của trung tâm kiểm soát không lưu không phát hiện được máy bay tại vị trí .
Câu 4: Thời gian tập đàn mỗi ngày (tính theo phút) của bạn Thu trong thời gian gần đây được thống kê

như sau:
Thời gian (phút) Tần số

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là .

b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là .

c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là .

d) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
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Câu 1: rong không gian  cho hai điểm  và  Gọi là giao điểm của

đường thẳng  và trục  Tính giá trị biểu thức .
Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo mét), một con ong bay từ điểm

với vận tốc và hướng không đổi đến điểm  trong  giây. Nếu con ong tiếp tục

giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của con ong sau  giây tiếp theo đạt tại vị trí điểm

. Tìm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 3: Sự tăng trưởng dân số được xác định bởi hàm số . Tốc độ tăng trưởng dân số

tức thời tại thời điểm  là . Tính thời điểm  để tốc độ tăng trưởng là lớn nhất. (kết quả làm
tròn đến hàng đơn vị)

Câu 4: Một doanh nghiê qp cần sản xuất mô qt mă qt hàng trong đúng 10 ngày và phải sử dụng hai máy  và

. Máy  làm viê qc trong  ngày và cho số tiền lãi là  (triê qu đồng), máy  làm viê qc

trong  ngày và cho số tiền lãi là  (triê qu đồng). Hỏi doanh nghiê qp đó cần sử dụng

máy  trong bao nhiêu ngày sao cho số tiền lãi là nhiều nhất? (Biết rằng hai máy  và  không

đồng thời làm viê qc, máy  làm viê qc không quá 6 ngày).
Câu 5: Một công ty sản xuất đồ chơi muốn tối ưu hóa lợi nhuận từ việc sản xuất một loại búp bê. Họ nhận

thấy rằng, với mỗi đơn vị sản xuất, chi phí cố định là 500.000 đồng, chi phí biến đổi là 100.000
đồng.  Mặt  khác,  nếu  sản  xuất  x  đơn  vị  búp  bê  thì  giá  bán  mỗi  đơn  vị  là

 đồng. Hỏi công ty nên sản xuất bao nhiêu đơn vị búp bê để đạt lợi
nhuận tối đa?.

Câu 6: Anh Nam dự định xây một sân trước nhà hình chữ nhật  có độ dài các cạnh lần lượt là

và . Để thoát nước tốt nhất trong mùa mưa hoặc khi rửa sân nên anh

Nam xây vị trí thấp hơn vị trí là , vi trí  thấp hơn vị trí là . Chọn hê trục tọa

độ như hình vẽ, hãy xác định vị trí điểm  thấp hơn vị trí điểm  bao nhiêu ?

---------- HẾT ----------
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí

sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số  xác định liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình dưới đây.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 

B. Hàm số đã cho nghich biến trên khoảng

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 

D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 

Lời giải

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Câu 3: Đường thẳng  là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số nào dưới đây?

A. B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: 
Câu 4: Đồ thị hình bên là của hàm số:
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A. B. C. D. 

Lời giải

TCĐ: x = -1; TCN: y = -2

Câu 5: Cho hình hộp . Chọn đẳng thức sai?

D1

D

C1

A1

A

B

B1

C

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

 suy ra A đúng

 suy ra B đúng

- quy tắc hình hộp suy ra C đúng

Vây D sai

Câu 6: Cho hai vectơ  và  khác . Xác định góc  giữa hai vectơ  và  khi 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Mà theo giả thiết , suy ra 

Câu 7: Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi . Hàm số đã cho
nghịch biến trên khoảng nào?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .
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Bảng xét dấu :

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng .

Câu 8: Trong không gian , cho ; . Tọa độ vectơ  là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Có ; ;  suy ra 
Câu 9: Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau:

Chiều cao (m) [8,4; 8,6) [8,6; 8,8) [8,8; 9,0) [9,0; 9,2) [9,2; 9,4)

Số cây 5 12 25 44 14

 Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên:

A. B. C. D. 

Lời giải
Cỡ mẫu n = 100.

Gọi  là chiều cao tương ứng của 100 cây keo.

Tứ phân vị thứ nhất là . Do đó

Tứ phân vị thứ ba là . Do đó

Khoảng tứ phân vị: .
Câu 10: Bạn Minh Anh sử dụng vòng tay thông minh để ghi lại số bước chân mà bạn đi mỗi ngày trong

một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:
Số bước(đơn vị: nghìn) [3; 5) [5;7) [7;9) [9;11) [11;13)
Số ngày 6 7 6 6 5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên?

A. B. C. D. 

Lời giải
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Cỡ mẫu n = 30
Số bước(đơn vị: nghìn) [3; 5) [5;7) [7;9) [9;11) [11;13)
Số ngày 6 7 6 6 5

Phần tử đại diện 4 6 8 10 12

Số trung bình 

Phương sai: 

Độ lệch chuẩn: 

Câu 11: Trong  hệ  trục  tọa  độ  Oxyz,  cho  hình  hộp   biết  ,  ,

, . Tìm tọa độ đỉnh ?

A. B. C. D. 

Lời giải

Dùng công thức hình hộp , ; ;

; . Suy ra .

Câu 12: Trong mặt phẳng toạ độ  cho điểm  và . Tìm tọa độ điểm sao cho

?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Giả sử .

Ta có:

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số .

a) Tập xác định của hàm số: 
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b) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng 

c) Hàm số nghịch biến trên tập xác định.

d) Hàm số có hai điểm cực trị là . Khoảng cách từ gốc tọa độ  đến đường thẳng

 là .

Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a) Đúng.

b) Sai.

Ta có ; 

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng 

c) Sai.

Ta có: 

 có 2 nghiệm phân biệt

 sẽ đổi dấu qua 2 nghiệm này nên hàm số sẽ vừa đồng biến vừa nghịch biến.

d) Đúng.

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là , 

Đường thẳng  đi qua hai điểm ,  có phương trình:  hay 

Khoảng cách .
Câu 2: Một tàu đổ bộ tiếp cận Mặt Trăng theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ

cao  so với bề mặt của Mặt Trăng. Trong khoảng giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các

tên lửa hãm,độ cao  của con tàu so với bề mặt của Mặt Trăng được tính (gần đúng) bởi hàm

; trong đó  là thời gian tính bằng giây và là độ cao tính bằng
kilômét.

(Nguồn: A. Bigalke etal., Mathematik, Grundkurs ma-1, Cornelsen 2016 )

a) Vận tốc tức thời của con tàu ở thời điểm (giây) kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm được xác

định bởi .

b) Vận tốc tức thời của con tàu tại thời điểm (giây) là 

c) Tại thời điểm (giây), vận tốc tức thời của con tàu tiếp tục giảm.
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d) Trong khoảng giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, con tàu đạt khoảng cách 

nhỏ nhất so với bề mặt Mặt Trăng là .

Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a) Đúng.

Vận tốc tức thời của con tàu 

b) Đúng.

Khi 

c) Sai.

Xét hàm 

Ta có .

Ta có bảng biến thiên của hàm 

Tại thời điểm (giây) vận tốc của con tàu vẫn đang tăng

d) Sai.

Xét hàm 

ta có 

Ta có bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta thấy trên đoạn  độ cao nhỏ nhất của con tàu gần bằng 
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Câu 3: Một tháp trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay cao 80  sử dụng ra đa có phạm vi theo dõi

 được đặt trên đỉnh tháp. Chọn hệ trục toạ độ  có gốc  trùng với vị trí chân tháp,

mặt phẳng  trùng với mặt đất sao cho trục  hướng về phía tây, trục  hướng về phía

nam, trục  hướng thẳng đứng lên phía trên (Hình) (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét).

Một máy bay tại vị trí  cách mặt đất , cách  về phía đông và  về phía bắc
so với tháp trung tâm kiểm soát không lưu. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Ra đa ở vị trí có toạ độ .

b) Vị trí  có toạ độ .

c) Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là khoảng  (làm tròn kết quả đến hàng phần
trăm).

d) Ra đa của trung tâm kiểm soát không lưu không phát hiện được máy bay tại vị trí .

Lời giải
a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Sai: Theo giả thiết, ra đa ở vị trí có toạ độ .

b) Sai: điểm .

c)Đúng: Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là:

d) Sai: Vì  nên ra đa của trung tâm kiểm soát không lưu có phát hiện được máy bay

tại vị trí .
Câu 4: Thời gian tập đàn mỗi ngày (tính theo phút) của bạn Thu trong thời gian gần đây được thống kê

như sau:
Thời gian (phút) Tần số
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a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là .

b) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là .

c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là .

d) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Lời giải
a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

Nhóm Giá trị đại diện Tần số Tần số tích lũy

a) Sai: Ta có: 

b) Sai: Ta có: .

Nhóm thứ tư là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 

c) Đúng: 

d) Đúng: 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: rong không gian  cho hai điểm  và  Gọi là giao điểm của

đường thẳng  và trục  Tính giá trị biểu thức .
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Lời giải
Trả lời: -1

Do  thuộc trục  nên 

Ta có  và 

Vì  nên ba điểm  thẳng hàng hay  cùng phương .

 Vậy 

Ta có .
Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo mét), một con ong bay từ điểm

với vận tốc và hướng không đổi đến điểm  trong  giây. Nếu con ong tiếp tục

giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của con ong sau  giây tiếp theo đạt tại vị trí điểm

. Tìm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Trả lời: 49,8

Vì hướng của con ong không đổi nên  và  là cùng hướng. Do vận tốc của con ong

không  đổi  và  thời  gian  bay  từ  đến  bằng   thời  gian  bay  từ   đến  nên  ta  có

Ta có  và 

Nên ta có hệ 

Vậy 

Chú ý: Giáo viên có thể giải thích cho học sinh:

+) Chi phí cố định trong sản xuất kinh doanh là những khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả bất
kể sản lượng sản xuất hoặc mức độ hoạt động kinh doanh thay đổi. Điều này có nghĩa là dù doanh
nghiệp sản xuất ít hay nhiều, các chi phí này vẫn không thay đổi.
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+) Chi phí biến đổi trong hoạt động kinh doanh là những khoản chi phí thay đổi theo mức độ hoạt
động sản xuất hoặc kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là khi sản xuất hoặc bán
hàng tăng lên, chi phí biến đổi cũng tăng theo, và ngược lại, khi sản xuất hoặc bán hàng giảm, chi
phí biến đổi sẽ giảm.

Câu 3: Sự tăng trưởng dân số được xác định bởi hàm số . Tốc độ tăng trưởng dân số

tức thời tại thời điểm  là . Tính thời điểm  để tốc độ tăng trưởng là lớn nhất. (kết quả làm
tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Trả lời: 10

Tốc độ tăng trưởng dân số tức thời là , .

Ta có , 

Từ bảng biến thiên ta thấy, thời điểm tốc độ tăng tưởng lớn nhất là .

Đáp án: 

Câu 4: Một doanh nghiê qp cần sản xuất mô qt mă qt hàng trong đúng 10 ngày và phải sử dụng hai máy  và

. Máy  làm viê qc trong  ngày và cho số tiền lãi là  (triê qu đồng), máy  làm viê qc

trong  ngày và cho số tiền lãi là  (triê qu đồng). Hỏi doanh nghiê qp đó cần sử dụng

máy  trong bao nhiêu ngày sao cho số tiền lãi là nhiều nhất? (Biết rằng hai máy  và  không

đồng thời làm viê qc, máy  làm viê qc không quá 6 ngày).

Lời giải
Trả lời: 9
Theo giả thiết :

▪ Thời gian làm việc của máy  là  ngày.

▪ Thời gian làm việc của máy  là  ngày.

Nên ta có .

Và .
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Số tiền lãi  (thay 
vào).

 với .

Ta có .

.
Bảng biến thiên.

Từ BBT ta có  là giá trị cần tìm.
Câu 5: Một công ty sản xuất đồ chơi muốn tối ưu hóa lợi nhuận từ việc sản xuất một loại búp bê. Họ nhận

thấy rằng, với mỗi đơn vị sản xuất, chi phí cố định là 500.000 đồng, chi phí biến đổi là 100.000
đồng.  Mặt  khác,  nếu  sản  xuất  x  đơn  vị  búp  bê  thì  giá  bán  mỗi  đơn  vị  là

 đồng. Hỏi công ty nên sản xuất bao nhiêu đơn vị búp bê để đạt lợi
nhuận tối đa?.

Lời giải

Trả lời: 25

Để giải bài toán tối ưu hóa lợi nhuận, ta cần xác định hàm lợi nhuận của công ty dựa trên số lượng
búp bê được sản xuất, sau đó tìm giá trị của  để lợi nhuận này đạt cực đại.

1. Xác định các hàm liên quan:

- Chi phí cố định khi sản xuất bất kì đơn vị búp bê nào là:  đồng.

- Chi phí biến đổi khi sản xuất đơn vị búp bê là:  đồng 

- Giá bán mỗi đơn vị búp bê là:  đồng.

2. Xác định hàm doanh thu và hàm chi phí:

- Hàm doanh thu: khi sản xuất  đơn vị búp bê thì sẽ thu được

 (đồng)

- Hàm chi phí: Tổng chi phí để sản xuất  đơn vị búp bê là

(đồng)

3. Xác định hàm lợi nhuận khi sản xuất  đơn vị búp bê (lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh
thu và chi phí):

 (đồng)
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 với 

Ta có bảng biến thiên của hàm số

 

 

 

  

x  0                                                                 25                                                                          

 f x                                                                    0                          

 
 
 

 f x  

                                                              5.750.000 
 
 
 
 
500.000                                                                                                                                 

 
 
Như vậy, công ty nên sản xuất 25 đơn vị búp bê để đạt lợi nhuận tối đa.

Câu 6: Anh Nam dự định xây một sân trước nhà hình chữ nhật  có độ dài các cạnh lần lượt là

và . Để thoát nước tốt nhất trong mùa mưa hoặc khi rửa sân nên anh

Nam xây vị trí thấp hơn vị trí là , vi trí  thấp hơn vị trí là . Chọn hê trục tọa

độ như hình vẽ, hãy xác định vị trí điểm  thấp hơn vị trí điểm  bao nhiêu ?

Lời giải

Trả lời: 18

Theo hình vẽ ta có tọa độ các điểm: 

Vậy vị trí điểm  thấp hơn vị trí điểm là .
---------- HẾT ----------
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